
UBND THỊ TRẤN BA TƠ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TT BA TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Hồ sơ tiếp nhận từ ngày 01/01 - 31/01/2023)

STT Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Chủ hồ sơ Trạng thái hồ sơ

1 000.01.52.H48-
230104-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/01/2023
09:13:13

05/01/2023
09:13:00 PHẠM THỊ HẢI Đã trả kết quả

2 000.01.52.H48-
230104-0002

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

04/01/2023
09:48:32

06/01/2023
09:48:00 LÊ HỮU NINH Đã trả kết quả

3 000.01.52.H48-
230105-0001 Thủ tục đăng ký khai tử 05/01/2023

10:24:02
06/01/2023

10:24:00
PHẠM  THỊ
TRIỀU Đã trả kết quả

4 000.01.52.H48-
230109-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023
07:28:14

10/01/2023
07:28:00

NGUYỄN
TRƯỜNG AN Đã trả kết quả

5 000.01.52.H48-
230109-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023
09:08:03

10/01/2023
09:08:00

PHẠM HỮU
THUẬN Đã trả kết quả

6 000.01.52.H48-
230109-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023
15:01:16

11/01/2023
07:00:00

BÙI THÀNH
NAM Đã trả kết quả

7 000.01.52.H48-
230110-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/01/2023
08:43:11

11/01/2023
08:43:00

ĐINH THỊ THIÊN
LÝ Đã trả kết quả

8 000.01.52.H48-
230110-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/01/2023
09:28:18

11/01/2023
09:28:00

TRẦN THỊ LAI
HƯỜNG Đã trả kết quả
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9 000.01.52.H48-
230110-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/01/2023
14:16:00

11/01/2023
14:16:00 PHẠM VĂN PUN Đã trả kết quả

10 000.01.52.H48-
230110-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/01/2023
14:24:44

11/01/2023
14:24:00

LÊ NGUYỄN
QUỲNH SA Đã trả kết quả

11 000.01.52.H48-
230110-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/01/2023
14:53:08

11/01/2023
14:53:00 VÕ THỊ LỆ THU Đã trả kết quả

12 000.01.52.H48-
230111-0001 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 11/01/2023

07:54:31
12/01/2023

07:54:00
NGUYỄN VĂN
NAM Đã trả kết quả

13 000.01.52.H48-
230111-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
09:09:33

12/01/2023
09:09:00 PHẠM VĂN RÒ Đã trả kết quả

14 000.01.52.H48-
230111-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
09:10:42

12/01/2023
09:10:00 PHẠM VĂN RÒ Đã trả kết quả

15 000.01.52.H48-
230111-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
09:11:48

12/01/2023
09:11:00 PHẠM VĂN RÒ Đã trả kết quả

16 000.01.52.H48-
230111-0005

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

11/01/2023
09:35:33

13/01/2023
09:35:00 ĐẶNG THỊ TÂM Đã trả kết quả

17 000.01.52.H48-
230111-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
13:44:02

12/01/2023
13:44:00

LÊ THỊ HỒNG
PHẤN Đã trả kết quả

18 000.01.52.H48-
230111-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
13:48:55

12/01/2023
13:48:00

LÊ THỊ HỒNG
PHẤN Đã trả kết quả
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19 000.01.52.H48-
230111-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
13:49:58

12/01/2023
13:49:00

LÊ THỊ HỒNG
PHẤN Đã trả kết quả

20 000.01.52.H48-
230111-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
13:51:01

12/01/2023
13:51:00

LÊ THỊ HỒNG
PHẤN Đã trả kết quả

21 000.01.52.H48-
230111-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
13:52:00

12/01/2023
13:52:00

LÊ THỊ HỒNG
PHẤN Đã trả kết quả

22 000.01.52.H48-
230111-0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
13:53:38

12/01/2023
13:53:00

LÊ THỊ HỒNG
PHẤN Đã trả kết quả

23 000.01.52.H48-
230111-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
14:39:51

12/01/2023
14:39:00 PHẠM THỊ NHÌN Đã trả kết quả

24 000.01.52.H48-
230111-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
14:57:59

12/01/2023
14:57:00 VÕ THANH TIÊN Đã trả kết quả

25 000.01.52.H48-
230111-0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023
15:30:50

13/01/2023
07:00:00 LÊ THỊ MỸ DIỆP Đã trả kết quả

26 000.01.52.H48-
230111-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể điểm chỉ được)

11/01/2023
16:22:02

13/01/2023
07:00:00

PHÙNG CÔNG
NGHĨA Đã trả kết quả

27 000.01.52.H48-
230112-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2023
13:49:09

13/01/2023
13:49:00

TRẦN NGUYỄN
THANH TUYỀN Đã trả kết quả
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28 000.01.52.H48-
230112-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2023
15:07:58

16/01/2023
07:00:00

TRẦN THỊ
KHOA Đã trả kết quả

29 000.01.52.H48-
230112-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2023
15:09:10

16/01/2023
07:00:00

TRẦN THỊ
KHOA Đã trả kết quả

30 000.01.52.H48-
230112-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2023
15:11:04

16/01/2023
07:00:00

TRẦN THỊ
KHOA Đã trả kết quả

31 000.01.52.H48-
230112-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2023
15:10:09

16/01/2023
07:00:00

TRẦN THỊ
KHOA Đã trả kết quả

32 000.01.52.H48-
230112-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2023
16:28:31

16/01/2023
07:00:00

VÕ THỊ CẨM
VÂN Đã trả kết quả

33 000.01.52.H48-
230113-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023
13:57:44

16/01/2023
13:57:00

NGUYỄN TẤN
TỊNH Đã trả kết quả

34 000.01.52.H48-
230113-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023
14:21:25

16/01/2023
14:21:00 PHẠM VĂN ĐẸP Đã trả kết quả

35 000.01.52.H48-
230113-0003

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

13/01/2023
14:35:40

17/01/2023
14:35:00

HUỲNH THỊ
THẢO Đã trả kết quả

36 000.01.52.H48-
230113-0004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 13/01/2023

15:39:55
31/01/2023

07:00:00
PHẠM NHẬT
GIANG Đã trả kết quả

37 000.01.52.H48-
230117-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023
07:54:54

18/01/2023
07:54:00

NGUYỄN THỊ
TRÚC ANH Đã trả kết quả
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38 000.01.52.H48-
230117-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023
09:23:40

18/01/2023
09:23:00

PHẠM THỊ YẾN
NHI Đã trả kết quả

39 000.01.52.H48-
230117-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023
10:23:58

18/01/2023
10:23:00

LÊ THỊ XUÂN
NƯƠNG Đã trả kết quả

40 000.01.52.H48-
230117-0004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/01/2023

14:27:57
01/02/2023

14:27:00
NGUYỄN
THANH HƯỚNG Đã trả kết quả

41 000.01.52.H48-
230118-0001 Thủ tục đăng ký khai tử 18/01/2023

09:35:57
19/01/2023

09:35:00
NGUYỄN THỊ
HỒNG Đã trả kết quả

42 000.01.52.H48-
230130-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023
08:36:14

31/01/2023
08:36:00 LÊ THỊ BẢY Đã trả kết quả

43 000.01.52.H48-
230130-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023
09:45:02

31/01/2023
09:45:00 PHẠM THỊ LÚI Đã trả kết quả

44 000.01.52.H48-
230131-0001 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 31/01/2023

08:48:50
01/02/2023

08:48:00
PHẠM THỊ
THUÝ LIỄU Đã trả kết quả

45 000.01.52.H48-
230131-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể điểm chỉ được)

31/01/2023
09:33:44

01/02/2023
09:33:00 LÊ THẾ VIÊN Đã trả kết quả

46 000.01.52.H48-
230131-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023
14:17:55

01/02/2023
14:17:00

PHẠM THỊ
THUẬN Đã trả kết quả

47 000.01.52.H48-
230131-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023
14:16:46

01/02/2023
14:16:00

PHẠM THỊ
THUẬN Đã trả kết quả
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48 000.01.52.H48-
230131-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023
14:19:40

01/02/2023
14:19:00

PHẠM THỊ
THUẬN Đã trả kết quả

49 000.01.52.H48-
230131-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023
14:20:51

01/02/2023
14:20:00

PHẠM THỊ
THUẬN Đã trả kết quả

50 000.01.52.H48-
230131-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023
14:22:05

01/02/2023
14:22:00

PHẠM THỊ
THUẬN Đã trả kết quả

51 000.01.52.H48-
230131-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023
14:23:22

01/02/2023
14:23:00

PHẠM THỊ
THUẬN Đã trả kết quả

52 000.01.52.H48-
230131-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023
14:24:57

01/02/2023
14:24:00

PHẠM THỊ
THUẬN Đã trả kết quả
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